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Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

1 2433550010 Trần Anh Tuấn Nam 29/11/2006 24ĐHXD01 15 3,33 7,89 83,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2433550087 Phạm Hoàng Sĩ Tiến Nam 12/07/2006 24ĐHXD02 15 3,40 8,11 71,00 Khá khuyến khích học tập

3 2433550070 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 04/10/2006 24ĐHXD02 15 3,17 7,61 88,00 Khá khuyến khích học tập

4 2433550086 Nguyễn Thị Trà My Nữ 17/07/2006 24ĐHXD02 15 3,17 7,67 69,00 Khá khuyến khích học tập

5 2433550065 Nguyễn Quốc Điền Nam 27/08/2006 24ĐHXD02 15 3,03 7,49 77,00 Khá khuyến khích học tập

6 2433550114 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 10/02/2006 24ĐHXD02 15 2,97 7,35 66,00 Khá khuyến khích học tập

7 2433550038 Trương Lang Thảo Vy Nữ 17/07/2006 24ĐHXD01 15 2,93 7,37 67,00 Khá khuyến khích học tập

8 2433550091 Nguyễn Duy Nhật Nam 18/10/2003 24ĐHXD02 15 2,90 7,40 65,00 Khá khuyến khích học tập

9 2433550026 Nguyễn Thái Vọng Nam 19/11/2006 24ĐHXD01 15 2,87 7,31 68,00 Khá khuyến khích học tập

10 2433550057 Trần Thuận Phát Nam 17/04/2006 24ĐHXD01 15 2,83 7,17 74,00 Khá khuyến khích học tập

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1 2433530062 Trương Công Gia An Nam 27/05/2006 24ĐHTĐ02 14 3,46 8,19 95,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2433530024 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 22/09/2002 24ĐHTĐ01 14 3,04 7,40 73,00 Khá khuyến khích học tập

3 2433530098 Hồ Quốc Đạt Nam 26/04/2006 24ĐHTĐ03 14 2,71 7,04 67,00 Khá khuyến khích học tập

4 2433530076 Đinh Tấn Lộc Nam 24/11/2006 24ĐHTĐ02 14 2,68 7,02 77,00 Khá khuyến khích học tập

5 2433530079 Lăng Văn Hòa Nam 04/03/2006 24ĐHTĐ02 14 2,57 6,79 90,00 Khá khuyến khích học tập

Công nghệ thông tin

1 2431540349 Nguyễn Kỳ Đàn Nam 01/02/2003 24ĐHTT06 14 3,46 8,13 93,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2431540017 Trương Ngọc Tiến Nam 28/08/2006 24ĐHTT01 14 3,36 8,18 71,00 Khá khuyến khích học tập

3 2431540206 Nguyễn Thế Huy Nam 07/03/2006 24ĐHTT04 14 3,21 7,84 76,00 Khá khuyến khích học tập

4 2431540114 Lê Ngọc Trinh Nữ 27/12/2006 24ĐHTT02 14 3,14 7,61 83,00 Khá khuyến khích học tập

5 2431540151 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 29/05/2005 24ĐHTT03 14 3,00 7,66 71,00 Khá khuyến khích học tập

6 2431540019 Diệp Minh Hiếu Nam 31/03/2006 24ĐHTT01 14 3,00 7,57 68,00 Khá khuyến khích học tập

7 2431540075 Nguyễn Phú Quốc Nam 10/05/2006 24ĐHTT02 14 2,96 7,37 84,00 Khá khuyến khích học tập

8 2431540118 Trần Gia Huy Nam 23/04/2006 24ĐHTT02 14 2,93 7,26 77,00 Khá khuyến khích học tập

9 2431540033 Đoàn Bảo Ngọc Nữ 05/05/2005 24ĐHTT01 14 2,93 7,16 76,00 Khá khuyến khích học tập

10 2431540341 Nguyễn Ngọc Anh Tú Nam 25/08/2006 24ĐHTT06 14 2,93 7,46 74,00 Khá khuyến khích học tập

11 2431540344 Tạ Phương Nghi Nữ 16/01/2005 24ĐHTT06 14 2,89 7,22 68,00 Khá khuyến khích học tập

12 2431540115 Mai Ngọc Anh Nam 21/05/2006 24ĐHTT02 14 2,86 7,07 81,00 Khá khuyến khích học tập

13 2431540101 Nguyễn Tường Vy Nữ 20/04/2006 24ĐHTT02 14 2,86 7,20 72,00 Khá khuyến khích học tập

14 2431540120 Lê Dũng Nam 09/01/2006 24ĐHTT02 14 2,82 7,10 84,00 Khá khuyến khích học tập

15 2431540117 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 03/10/2006 24ĐHTT02 14 2,82 7,24 76,00 Khá khuyến khích học tập

16 2431540251 Nguyễn Đức Trọng Nam 19/07/2006 24ĐHTT05 14 2,82 7,17 65,00 Khá khuyến khích học tập

17 2431540217 Trần Thiên Long Nam 16/09/2006 24ĐHTT04 14 2,79 7,21 76,00 Khá khuyến khích học tập

18 2431540325 Lê Hoàng Liêm Nam 15/03/2006 24ĐHTT06 14 2,79 7,04 67,00 Khá khuyến khích học tập

19 2431540209 Lạc Du Dĩnh Nam 23/06/2006 24ĐHTT04 14 2,79 7,22 65,00 Khá khuyến khích học tập

20 2431540108 Nguyễn Thị Diệu Anh Nữ 30/05/2006 24ĐHTT02 14 2,75 7,09 68,00 Khá khuyến khích học tập

21 2431540219 Đàm Thanh Vũ Nam 11/11/2006 24ĐHTT04 14 2,68 6,84 82,00 Khá khuyến khích học tập

22 2431540225 Trần Trung Trực Nam 27/12/2006 24ĐHTT04 14 2,68 7,15 71,00 Khá khuyến khích học tập

23 2431540248 Nguyễn Quang Thắng Nam 18/05/2000 24ĐHTT05 14 2,68 7,02 71,00 Khá khuyến khích học tập

24 2431540282 Phạm Văn Đông Nam 26/04/2006 24ĐHTT05 14 2,68 6,90 65,00 Khá khuyến khích học tập

25 2431540065 Hồng Lê Minh Thông Nam 13/02/2006 24ĐHTT02 16 2,66 7,01 84,00 Khá khuyến khích học tập

26 2431540195 Lê Thị Thu Trà Nữ 12/10/2006 24ĐHTT04 14 2,64 6,86 71,00 Khá khuyến khích học tập

Kinh doanh quốc tế

1 2431330005 Trần Thanh Hà Nữ 17/11/2002 24ĐHKQ01 14 3,46 8,04 84,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2431330065 Nguyễn Gia Hân Nữ 25/11/2006 24ĐHKQ01 14 3,25 7,61 77,00 Khá khuyến khích học tập

3 2431330046 Nguyễn La Hân Hân Nữ 04/10/2006 24ĐHKQ01 14 3,07 7,42 75,00 Khá khuyến khích học tập

4 2431330044 Phạm Thúy An Nữ 10/11/2006 24ĐHKQ01 14 3,04 7,53 67,00 Khá khuyến khích học tập

5 2431330064 Nguyễn Tứ Anh Thư Nữ 14/04/2006 24ĐHKQ01 14 3,00 7,41 73,00 Khá khuyến khích học tập

Kinh tế vận tải

1 2431740086 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 22/08/2006 24ĐAKV01 14 3,68 8,36 94,00 Xuất sắc khuyến khích học tập

2 2431740284 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Nữ 25/12/2006 24ĐHKV03 14 3,79 8,44 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

3 2431740293 Lê Phương Thảo Anh Nữ 15/09/2006 24ĐHKV03 14 3,46 7,95 86,00 Giỏi khuyến khích học tập

4 2431740162 Quách Tiểu Bích Nữ 30/10/2006 24ĐHKV02 14 3,46 8,29 83,00 Giỏi khuyến khích học tập

5 2431740291 Ngô Anh Tài Nam 15/03/2006 24ĐHKV03 14 3,36 7,98 91,00 Giỏi khuyến khích học tập

6 2431740321 Hoàng Gia Như Nữ 15/05/2006 24ĐHKVC2 14 3,36 7,76 91,00 Giỏi khuyến khích học tập

7 2431740267 Trần Hoàng Trang Nữ 26/11/2006 24ĐHKV03 14 3,36 7,99 89,00 Giỏi khuyến khích học tập

8 2431740158 Nguyễn Lê Minh Nguyên Nữ 22/09/2006 24ĐHKV02 14 3,25 7,77 82,00 Giỏi khuyến khích học tập

9 2431740209 Nguyễn Hoàng Tố Như Nữ 14/01/2006 24ĐHKVC2 14 3,21 7,69 92,00 Giỏi khuyến khích học tập

10 2431740346 Trần Thị Thu Nữ 02/01/2006 24ĐHKVC2 14 3,21 7,54 81,00 Giỏi khuyến khích học tập

11 2431740257 Phan Thanh Trúc Nữ 14/03/2006 24ĐHKV03 14 3,57 8,26 72,00 Khá khuyến khích học tập

12 2431740044 Đặng Hà Xuân Nguyên Nam 09/12/2006 24ĐAKV01 14 3,29 7,80 69,00 Khá khuyến khích học tập

13 2431740153 Tăng Bích Hoa Nữ 13/02/2006 24ĐHKV02 14 3,18 7,66 84,00 Khá khuyến khích học tập

14 2431740031 Đoàn Vũ Hoa Nghiêm Nữ 28/12/2006 24ĐAKV01 14 3,18 7,57 68,00 Khá khuyến khích học tập

15 2431740305 Dương Ngọc Thúy Quỳnh Nữ 28/02/2006 24ĐAKV01 14 3,18 7,80 67,00 Khá khuyến khích học tập

16 2431740360 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 09/10/2006 24ĐHKV03 14 3,14 7,59 82,00 Khá khuyến khích học tập
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17 2431740361 Nguyễn Hoàng Long Nam 16/06/2006 24ĐHKV03 14 3,14 7,54 73,00 Khá khuyến khích học tập

18 2431740208 Lê Ngọc Bảo Như Nữ 24/03/2006 24ĐHKVC2 14 3,14 7,70 71,00 Khá khuyến khích học tập

19 2431740090 Trần Hoàng Khiêm Nam 30/11/2006 24ĐHKVC1 14 3,14 7,49 68,00 Khá khuyến khích học tập

20 2431740226 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 23/10/2006 24ĐHKV03 14 3,14 7,65 65,00 Khá khuyến khích học tập

21 2431740341 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 25/09/2006 24ĐHKVC2 14 3,11 7,54 82,00 Khá khuyến khích học tập

22 2431740051 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 02/10/2006 24ĐAKV01 14 3,11 7,53 75,00 Khá khuyến khích học tập

23 2431740224 Đào Bùi Anh Thư Nữ 18/01/2006 24ĐHKVC2 14 3,07 7,25 90,00 Khá khuyến khích học tập

24 2431740320 Phạm Thị Quỳnh Hương Nữ 07/03/2004 24ĐHKVC2 14 3,07 7,51 87,00 Khá khuyến khích học tập

25 2431740128 Nguyễn Đình Thế Anh Nam 10/04/2006 24ĐHKVC1 14 3,07 7,39 84,00 Khá khuyến khích học tập

26 2431740238 Nguyễn Ngọc Lan Phương Nữ 12/11/2006 24ĐHKV03 14 3,07 7,49 83,00 Khá khuyến khích học tập

27 2431740274 Phan Thị Cẩm Nhung Nữ 04/02/2006 24ĐHKV03 14 3,07 7,53 79,00 Khá khuyến khích học tập

Kỹ thuật hàng không

1 2433520133 Nguyễn Tài Đức Nam 22/12/2001 24ĐAKT01 14 3,64 8,55 85,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2433520032 Bùi Đặng Yến Nhi Nữ 05/02/2006 24ĐAKT01 14 3,61 8,57 83,00 Giỏi khuyến khích học tập

3 2433520135 Đồng Gia Thuận Nam 25/08/2006 24ĐHKT02 14 3,54 8,20 83,00 Giỏi khuyến khích học tập

4 2433520118 Nguyễn Quang Anh Nam 03/10/2005 24ĐAKT01 14 3,50 8,26 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

5 2433520009 Nguyễn Huỳnh Anh Tú Nam 16/02/2006 24ĐAKT01 14 3,39 8,05 90,00 Giỏi khuyến khích học tập

6 2433520051 Cao Thị Tường Vy Nữ 11/11/2006 24ĐHKT01 14 3,36 8,24 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

7 2433520021 Tăng Minh Anh Nữ 26/06/2006 24ĐHKT01 14 3,32 8,03 85,00 Giỏi khuyến khích học tập

8 2433520062 Nguyễn Minh Thuận Nam 30/06/2006 24ĐHKT01 14 3,29 7,86 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

9 2433520224 Nguyễn Yến Huyền Trâm Nữ 07/08/2006 24ĐHKT02 14 3,25 7,79 97,00 Giỏi khuyến khích học tập

10 2433520158 Đặng Hoàng Minh Huy Nam 28/12/2006 24ĐAKT01 14 3,21 7,75 81,00 Giỏi khuyến khích học tập

11 2433520048 Nguyễn Đăng Khoa Nam 16/03/2006 24ĐHKT01 14 3,21 7,68 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

12 2433520022 Hoàng Công Nguyên Nam 09/08/2006 24ĐAKT01 14 3,93 8,80 77,00 Khá khuyến khích học tập

13 2433520183 Trần Minh Tiến Nam 02/08/2006 24ĐHKT03 14 3,89 8,75 71,00 Khá khuyến khích học tập

14 2433520233 Nguyễn Bá Phát Nam 23/06/2006 24ĐHKT03 14 3,68 8,19 75,00 Khá khuyến khích học tập

15 2433520066 Đới Xuân Hưng Nam 06/02/2006 24ĐHKT01 14 3,64 8,41 78,00 Khá khuyến khích học tập

16 2433520002 Nguyễn Thái Hoàng Hiệp Nam 01/02/2006 24ĐHKT01 14 3,61 8,51 77,00 Khá khuyến khích học tập

17 2433520101 Trần Phan Uyên Nhi Nữ 16/08/2006 24ĐAKT01 14 3,43 8,14 78,00 Khá khuyến khích học tập

Ngôn ngữ Anh

1 2431720210 Trần Vân Anh Nữ 26/01/2006 24ĐHNA04 14 3,86 8,74 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2431720140 Nguyễn Phương Anh Nữ 17/04/2006 24ĐHNA03 14 3,43 8,06 82,00 Giỏi khuyến khích học tập

3 2431720495 Trần Ngọc Như Quỳnh Nữ 22/11/2006 24ĐHNA09 14 3,36 8,04 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

4 2431720279 Nguyễn Mai Nhật Hồng Nữ 16/05/2006 24ĐHNA05 14 3,29 7,76 81,00 Giỏi khuyến khích học tập

5 2431720410 Lê Thị Anh Thư Nữ 25/09/2006 24ĐHNA07 14 3,21 7,91 81,00 Giỏi khuyến khích học tập

6 2431720167 Đặng Hải Tâm Như Nữ 02/11/2006 24ĐHNA03 14 4,00 8,90 67,00 Khá khuyến khích học tập

7 2431720118 Lê Lan Quỳnh Nữ 14/07/2006 24ĐHNA02 14 3,93 8,94 69,00 Khá khuyến khích học tập

8 2431720261 Nguyễn Xuân Bảo Hân Nữ 09/08/2006 24ĐHNA05 14 3,79 8,70 78,00 Khá khuyến khích học tập

9 2431720095 Trần Quỳnh Anh Nữ 08/06/2006 24ĐHNA02 14 3,79 8,64 73,00 Khá khuyến khích học tập

10 2431720042 Trần Mạnh Cường Nam 02/05/2006 24ĐHNA01 14 3,71 8,36 66,00 Khá khuyến khích học tập

11 2431720083 Lê Thị Như Huyền Nữ 31/08/2006 24ĐHNA02 14 3,68 8,52 79,00 Khá khuyến khích học tập

12 2431720094 Nguyễn Quốc Duy Nam 05/11/2006 24ĐHNA02 14 3,68 8,71 71,00 Khá khuyến khích học tập

13 2431720283 Hồ Nguyễn Khánh Ly Nữ 25/07/2006 24ĐHNA05 14 3,64 8,20 79,00 Khá khuyến khích học tập

14 2431720173 Vũ Ngọc Kim Ngân Nữ 04/10/2006 24ĐHNA03 14 3,64 8,63 78,00 Khá khuyến khích học tập

15 2431720516 Nguyễn Sơn Phúc Lân Nam 28/03/2006 24ĐHNA09 14 3,64 8,49 75,00 Khá khuyến khích học tập

16 2431720372 Lương Hiểu Hân Nữ 14/02/2006 24ĐHNA07 14 3,57 8,19 67,00 Khá khuyến khích học tập

17 2431720507 Nguyễn Tú Minh Trí Nam 22/11/2006 24ĐHNA09 14 3,54 8,37 75,00 Khá khuyến khích học tập

18 2431720309 Nguyễn Đặng Nguyên Bảo Nam 11/10/2006 24ĐHNA06 14 3,54 8,25 74,00 Khá khuyến khích học tập

19 2431720416 Hoàng Minh Ánh Nữ 18/02/2006 24ĐHNA07 14 3,54 8,26 66,00 Khá khuyến khích học tập

20 2431720073 Nguyễn Hải Anh Nữ 20/01/2006 24ĐHNA02 14 3,46 8,25 65,00 Khá khuyến khích học tập

21 2431720263 Phạm Gia Hân Nữ 27/02/2006 24ĐHNA05 14 3,43 7,94 77,00 Khá khuyến khích học tập

22 2431720185 Hồ Ngọc Hà Nữ 20/02/2006 24ĐHNA04 14 3,43 8,01 72,00 Khá khuyến khích học tập

23 2431720385 Triệu Phú Quý Nữ 14/10/2005 24ĐHNA07 14 3,39 8,06 68,00 Khá khuyến khích học tập

24 2431720368 Phan Hoàng Anh Thư Nữ 16/12/2006 24ĐHNA07 14 3,36 8,11 79,00 Khá khuyến khích học tập

25 2431720187 Nguyễn Việt Duy Anh Nam 21/06/2006 24ĐHNA04 14 3,36 8,00 79,00 Khá khuyến khích học tập

26 2431720307 Phạm Trần Ka Thy Nữ 11/02/2006 24ĐHNA06 14 3,32 7,84 70,00 Khá khuyến khích học tập

27 2431720265 Nguyễn Khánh Linh Nữ 04/12/2006 24ĐHNA05 14 3,32 7,76 66,00 Khá khuyến khích học tập

28 2431720014 Nguyễn Ngọc Hoài Thương Nữ 03/04/2006 24ĐHNA01 14 3,21 7,94 71,00 Khá khuyến khích học tập

29 2431720190 Hồ Thùy Trang Nữ 30/10/2006 24ĐHNA04 14 3,21 7,99 69,00 Khá khuyến khích học tập

30 2431720234 Võ Thanh Nhã Nữ 23/03/2006 24ĐHNA04 14 3,18 7,64 85,00 Khá khuyến khích học tập

31 2431720446 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 11/04/2006 24ĐHNA08 14 3,18 7,76 66,00 Khá khuyến khích học tập

32 2431720529 Phạm Thị Mi Nữ 03/06/2001 24ĐHNA09 14 3,14 7,52 86,00 Khá khuyến khích học tập

33 2431720517 Nguyễn Thuý An Nữ 05/12/2005 24ĐHNA09 12 3,13 7,88 81,00 Khá khuyến khích học tập

34 2431720501 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/06/2006 24ĐHNA09 14 3,11 7,54 90,00 Khá khuyến khích học tập

35 2431720370 Đặng Lâm Huyền Nữ 12/08/2006 24ĐHNA07 14 3,11 7,36 71,00 Khá khuyến khích học tập

36 2431720333 Nguyễn Vân Anh Nữ 23/04/2006 24ĐHNA06 14 3,11 7,69 69,00 Khá khuyến khích học tập

37 2431720145 Nguyễn Huỳnh Gia Khánh Nam 27/05/2006 24ĐHNA03 14 3,11 7,56 65,00 Khá khuyến khích học tập

38 2431720254 Kiều Hạ Vy Nữ 03/08/2006 24ĐHNA05 14 3,07 7,31 71,00 Khá khuyến khích học tập

39 2431720389 Dư Lan Anh Nữ 28/09/2006 24ĐHNA07 14 3,07 7,56 68,00 Khá khuyến khích học tập

40 2431720235 Ngô Tôn Nữ Lan Anh Nữ 27/01/2006 24ĐHNA04 14 3,04 7,49 82,00 Khá khuyến khích học tập

41 2431720005 Lê Dương Minh Thư Nữ 07/10/2006 24ĐHNA01 14 3,00 7,45 71,00 Khá khuyến khích học tập

Quản lý hoạt động bay

1 2433710033 Nguyễn Thảo Ly Nữ 08/02/2006 24ĐHKL01 13 3,88 8,84 86,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2433710045 Trần Đình Lan Yên Nữ 30/08/2006 24ĐAKL01 13 3,77 8,62 89,00 Giỏi khuyến khích học tập

3 2433710160 Hà Nguyễn Đăng Khoa Nam 27/04/2006 24ĐHKL02 13 3,62 8,41 87,00 Giỏi khuyến khích học tập

4 2433710025 Huỳnh Đặng Phương Thảo Nữ 17/03/2006 24ĐAKL01 13 3,54 8,33 90,00 Giỏi khuyến khích học tập



5 2433710175 Lương Quỳnh Anh Nữ 22/01/2006 24ĐHKL01 13 3,54 8,42 83,00 Giỏi khuyến khích học tập

6 2433710055 Bùi Trọng Hiếu Nam 18/10/2006 24ĐHKL01 13 3,50 8,58 89,00 Giỏi khuyến khích học tập

7 2433710144 Nguyễn Giang Tuấn Kiệt Nam 09/01/2006 24ĐAKL01 13 3,46 8,01 86,00 Giỏi khuyến khích học tập

8 2433710062 Vũ Tuấn Phong Nam 13/11/2006 24ĐHKL01 13 3,46 8,25 85,00 Giỏi khuyến khích học tập

9 2433710122 Nguyễn Lê Duy Khôi Nam 21/10/2006 24ĐAKL01 13 3,46 8,27 83,00 Giỏi khuyến khích học tập

10 2433710103 Nguyễn Công Hưng Nam 05/01/2006 24ĐHKL02 13 3,42 8,18 84,00 Giỏi khuyến khích học tập

11 2433710168 Nguyễn Dương Gia Minh Nữ 04/11/2006 24ĐHKL02 13 3,42 8,12 84,00 Giỏi khuyến khích học tập

12 2433710088 Bùi Nguyễn Hiếu Nhân Nam 08/08/2006 24ĐHKL01 13 3,42 8,38 80,00 Giỏi khuyến khích học tập

13 2433710005 Nguyễn Trần Hà Sơn Nữ 24/10/2006 24ĐHKL01 13 3,35 8,18 87,00 Giỏi khuyến khích học tập

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 2431730246 Võ Đại Tuấn Anh Nam 24/09/2006 24ĐHDLC3 15 3,60 8,24 90,00 Xuất sắc khuyến khích học tập

2 2431730119 Lê Bá Long Nam 30/07/2006 24ĐHDL01 15 3,80 8,68 82,00 Giỏi khuyến khích học tập

3 2431730303 Trang Thảo Lam Nữ 26/08/2006 24ĐHDL04 15 3,50 8,22 87,00 Giỏi khuyến khích học tập

4 2431730127 Đồng Khánh Châu Nữ 07/02/2006 24ĐHDLC2 15 3,50 7,98 86,00 Giỏi khuyến khích học tập

5 2431730280 Huỳnh Thúy Bình Nữ 17/06/2006 24ĐHDLC3 15 3,30 7,74 90,00 Giỏi khuyến khích học tập

6 2431730121 Huỳnh Như Ý Nữ 26/09/2006 24ĐHDL01 15 3,30 7,80 85,00 Giỏi khuyến khích học tập

7 2431730209 Phạm Chí Nhân Nam 16/01/2006 24ĐHDL02 15 3,30 7,86 84,00 Giỏi khuyến khích học tập

8 2431730274 Phạm Thành Đạt Nam 14/04/2006 24ĐHDLC3 15 3,30 7,74 82,00 Giỏi khuyến khích học tập

9 2431730276 Trần Thị Vân Anh Nữ 24/10/2006 24ĐHDLC3 15 3,20 7,66 92,00 Giỏi khuyến khích học tập

10 2431730239 Nguyễn Quốc Vinh Nam 01/05/2006 24ĐHDLC3 15 3,20 7,66 92,00 Giỏi khuyến khích học tập

11 2431730249 Nguyễn Phạm Bảo Trân Nữ 24/03/2006 24ĐHDL02 15 3,20 7,66 83,00 Giỏi khuyến khích học tập

12 2431730294 Nguyễn Tài Tú Nam 09/11/2006 24ĐHDLC3 15 3,70 8,22 79,00 Khá khuyến khích học tập

13 2431730295 Liên Liễu Trúc Nữ 11/05/2006 24ĐHDLC3 15 3,60 8,00 77,00 Khá khuyến khích học tập

14 2431730233 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 28/12/2006 24ĐHDLC3 15 3,40 7,86 77,00 Khá khuyến khích học tập

15 2431730311 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 28/02/2006 24ĐHDLC4 15 3,40 7,94 70,00 Khá khuyến khích học tập

16 2431730229 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 25/10/2006 24ĐHDLC4 15 3,40 7,84 70,00 Khá khuyến khích học tập

17 2431730042 Nguyễn Dũng Nam 12/07/2006 24ĐHDLC1 15 3,40 8,08 68,00 Khá khuyến khích học tập

18 2431730387 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 16/11/2006 24ĐHDLC4 15 3,30 7,88 77,00 Khá khuyến khích học tập

19 2431730019 Trịnh Trà My Nữ 08/01/2006 24ĐHDLC1 15 3,30 7,84 70,00 Khá khuyến khích học tập

20 2431730149 Phạm Phúc Thọ Nam 20/10/2006 24ĐHDLC2 15 3,20 7,82 79,00 Khá khuyến khích học tập

21 2431730240 Hà Anh Thư Nữ 25/05/2006 24ĐHDLC3 15 3,20 7,96 70,00 Khá khuyến khích học tập

22 2431730088 Lê Thúy Ngọc Lan Nữ 15/10/2006 24ĐHDLC1 15 3,20 7,52 70,00 Khá khuyến khích học tập

23 2431730010 Nguyễn Đình Nam Nam 22/04/2006 24ĐHDLC1 15 3,20 7,84 67,00 Khá khuyến khích học tập

24 2431730288 Nguyễn Ngọc Mai Hân Nữ 26/05/2006 24ĐHDLC3 15 3,10 7,76 87,00 Khá khuyến khích học tập

25 2431730180 Võ Quỳnh Hữu Nhân Nam 10/08/2006 24ĐHDLC2 15 3,10 7,40 86,00 Khá khuyến khích học tập

26 2431730291 Nguyễn Ngọc Thy Nữ 29/06/2006 24ĐHDLC3 15 3,10 7,66 83,00 Khá khuyến khích học tập

27 2431730248 Phạm Thảo Huỳnh Nữ 28/10/2006 24ĐHDLC3 15 3,10 7,64 82,00 Khá khuyến khích học tập

28 2431730140 Dương Đình Quốc Nam 27/04/2006 24ĐHDL04 15 3,10 7,60 82,00 Khá khuyến khích học tập

29 2431730244 Nguyễn Phạm Quốc Bảo Nam 28/02/2006 24ĐHDLC3 15 3,10 7,54 82,00 Khá khuyến khích học tập

30 2431730293 Trần Hoàng Quỳnh Như Nữ 08/01/2006 24ĐHDLC3 15 3,10 7,60 78,00 Khá khuyến khích học tập

31 2431730275 Ngô Thị Tuyết Ngân Nữ 16/02/2006 24ĐHDLC3 15 3,10 7,46 76,00 Khá khuyến khích học tập

32 2431730336 Hoàng Mạnh Minh Tâm Nữ 29/04/2006 24ĐHDLC4 15 3,10 7,68 75,00 Khá khuyến khích học tập

33 2431730207 Điểu Đoàn Nam Phương Nữ 11/09/2006 24ĐHDLC4 15 3,10 7,62 75,00 Khá khuyến khích học tập

Quản trị kinh doanh

1 2431310221 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 11/04/2006 24ĐHQT04 15 3,43 8,23 66,00 Khá khuyến khích học tập

2 2431310526 Trần Thanh Trúc Nữ 22/06/2004 24ĐHQT08 15 3,30 7,83 68,00 Khá khuyến khích học tập

3 2431310248 Nguyễn Đỗ Bảo Châu Nữ 26/05/2003 24ĐHQT04 15 3,20 7,83 66,00 Khá khuyến khích học tập

4 2431310206 Nguyễn Hà Duy Nam 31/05/2006 24ĐHQT04 15 3,13 7,75 83,00 Khá khuyến khích học tập

5 2431310091 Nguyễn Kim Ngân Nữ 22/06/2006 24ĐHQT02 15 3,13 7,65 83,00 Khá khuyến khích học tập

6 2431310207 Phạm Quỳnh Như Nữ 11/12/2006 24ĐHQT04 15 3,03 7,57 66,00 Khá khuyến khích học tập

7 2431310092 Nguyễn Lê Vy Nữ 28/07/2006 24ĐHQT02 15 3,00 7,61 88,00 Khá khuyến khích học tập

8 2431310096 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 19/06/2006 24ĐHQT02 15 3,00 7,53 73,00 Khá khuyến khích học tập

9 2431310119 Trương Hoàng Như Ý Nữ 08/11/2006 24ĐHQT02 15 2,97 7,33 87,00 Khá khuyến khích học tập

10 2431310328 Trần Thùy Anh Nữ 09/03/2006 24ĐHQT06 15 2,97 7,27 70,00 Khá khuyến khích học tập

11 2431310498 Vi Minh Thư Nữ 11/11/2006 24ĐHQT08 15 2,93 7,31 72,00 Khá khuyến khích học tập

12 2431310230 Đoàn Thị Thu Uyên Nữ 18/12/2006 24ĐHQT04 15 2,87 7,21 82,00 Khá khuyến khích học tập

13 2431310232 Nguyễn Thành Lâm Nam 10/06/2006 24ĐHQT04 15 2,83 7,03 65,00 Khá khuyến khích học tập

14 2431310100 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 01/09/2006 24ĐHQT02 15 2,80 6,93 73,00 Khá khuyến khích học tập

15 2431310201 Nguyễn Hoàng Như Ngọc Nữ 25/04/2006 24ĐHQT04 15 2,77 7,19 81,00 Khá khuyến khích học tập

16 2431310099 Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 06/05/2006 24ĐHQT02 15 2,77 6,95 81,00 Khá khuyến khích học tập

17 2431310094 Trần Phước Hiệp Nam 02/06/2006 24ĐHQT02 15 2,73 6,81 74,00 Khá khuyến khích học tập

18 2431310180 Phan Trần Như Ý Nữ 30/01/2006 24ĐHQT03 15 2,70 7,03 66,00 Khá khuyến khích học tập

19 2431310209 Lê Phước Nguyên Nam 02/10/2006 24ĐHQT04 15 2,67 6,85 71,00 Khá khuyến khích học tập

20 2431310482 Phan Nguyễn Thảo Anh Nữ 19/08/2006 24ĐAQT01 16 2,66 7,05 72,00 Khá khuyến khích học tập

21 2431310017 Ngô Trần Duy Quang Nam 08/09/2006 24ĐHQT01 15 2,63 6,83 93,00 Khá khuyến khích học tập

22 2431310324 Lưu Nhật Anh Nữ 02/06/2006 24ĐHQT06 15 2,63 6,79 69,00 Khá khuyến khích học tập

23 2431310529 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 11/03/2006 24ĐHQT08 15 2,60 6,87 82,00 Khá khuyến khích học tập

24 2431310111 Trịnh Quốc Huy Nam 13/11/2006 24ĐHQT02 15 2,60 6,87 71,00 Khá khuyến khích học tập

25 2431310098 Tạ Thị Mai Thúy Nữ 04/07/2006 24ĐHQT02 15 2,60 6,85 71,00 Khá khuyến khích học tập

26 2431310080 Trần Khánh Trình Nam 29/11/2006 24ĐHQT02 15 2,57 7,04 69,00 Khá khuyến khích học tập

27 2431310312 Cao Hải Nam Nam 16/10/2005 24ĐHQT05 15 2,57 6,70 66,00 Khá khuyến khích học tập

28 2431310486 Huỳnh Minh Thư Nữ 22/07/2006 24ĐAQT01 15 2,53 6,57 81,00 Khá khuyến khích học tập

29 2431310105 Phạm Ngọc Kim Ngân Nữ 08/09/2006 24ĐHQT02 15 2,53 6,74 75,00 Khá khuyến khích học tập

30 2431310234 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu Nam 15/04/2006 24ĐHQT04 15 2,53 6,88 73,00 Khá khuyến khích học tập

31 2431310120 Lê Thị Kim Chi Nữ 17/07/2006 24ĐHQT02 15 2,53 6,84 68,00 Khá khuyến khích học tập

32 2431310071 Nguyễn Thiên Ân Nam 25/09/2006 24ĐHQT02 15 2,53 6,65 67,00 Khá khuyến khích học tập



Quản trị nhân lực

1 2431320197 Đinh Thị Mỹ Lệ Nữ 02/07/2006 24ĐHNL04 15 3,33 7,89 85,00 Giỏi khuyến khích học tập

2 2431320143 Nguyễn Minh Quân Nam 13/06/2006 24ĐHNL03 15 3,00 7,33 79,00 Khá khuyến khích học tập

3 2431320174 Đỗ Quốc Cường Nam 12/03/2006 24ĐHNL03 15 2,93 7,37 73,00 Khá khuyến khích học tập

4 2431320091 Bùi Ngọc Ngân Nữ 15/05/2006 24ĐHNL02 15 2,90 7,22 78,00 Khá khuyến khích học tập

5 2431320271 Nguyễn Minh Tân Nam 13/02/2005 24ĐHNL05 15 2,90 7,39 75,00 Khá khuyến khích học tập

6 2431320122 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 24/09/2006 24ĐHNL03 15 2,83 7,09 71,00 Khá khuyến khích học tập

7 2431320127 Võ Mộng Tuyền Nữ 26/06/2006 24ĐHNL03 15 2,80 6,89 74,00 Khá khuyến khích học tập

8 2431320145 Vũ Trà My Nữ 29/06/2006 24ĐHNL03 15 2,77 7,13 81,00 Khá khuyến khích học tập

9 2431320243 Hồ Ngọc Khánh An Nữ 19/12/2006 24ĐHNL05 15 2,73 7,09 69,00 Khá khuyến khích học tập

10 2431320129 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 05/05/2006 24ĐHNL03 15 2,53 6,91 65,00 Khá khuyến khích học tập


